DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 8/2018

	STT
	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	Số, ngày cấp giấy
ĐKHĐ/ Điện thoại liên lạc
	Trưởng Văn Phòng/Giám đốc/ Trưởng chi nhánh
	Địa chỉ trụ sở
	Ghi chú

	01
	Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Nho
	Số 45.01.0001
Ngày 24/3/2009
ĐT: 02763 853 205
	Nguyễn Văn Nho
	KP4/24, Nội ô Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	VPGD
Địa chỉ: 304, Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

	02
	Văn phòng Luật sư
Phan Văn Lắm
	Số 45.01.0002
Ngày 05/03/2014
ĐT: 02763 822 944
	Phan Văn Lắm
	Số 021, đường CMT8, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	03
	Văn phòng Luật sư
Trần Minh Tuấn
	Số 45.01.0003
Ngày 22/10/2010
ĐT: 0918743291
	Trần Minh Tuấn
	Ngã tư Bến Thủy, ấp Chánh Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh.
	

	04
	Văn phòng Luật sư
Nguyễn Thị Kim Dung
	Số 45.01.0004 
Ngày 25/02/2014
ĐT: 02763 822 168
DĐ: 0918 949 857
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Số 019, đường Võ Văn Truyện, khu phố 2, phướng 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	05
	Văn Phòng Luật Sư
Nguyễn Văn  Re

	Số 45.01.0005
Ngày 25/02/2014
ĐT: 02763 815 395
DĐ: 0918 010 588
	Nguyễn Văn Re
	Số 413, đường CMT8, khu phố 1, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

	

	06
	Văn phòng Luật sư
Võ Tùng Quân
	Số 45.01.0007
Ngày 25/02/2014
ĐT: 02763 822 016
	Võ Tùng Quân
	 Số 022, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	07
	Văn phòng Luật sư
Lê Nguyễn Kim Hoàng

	Số 45.01.0011
Ngày 11/06/2010
ĐT: 02763 849 066
	Lê Nguyễn Kim Hoàng
	Số 60/1B, Long Bình, Long Thành Nam, Hòa Thành
	VPGD
Số 270, khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

	08
	Văn phòng Luật sư
Thanh Hà

	45.01.0015
Ngày 12/03/2014
DĐ: 0919078019
	Trần Thanh Hà
	Số 71C, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	09
	Văn phòng Luật sư
Nguyễn Văn Chất
	45.01.0016
Ngày 03/7/2007
DĐ: 0918 353 868
	Nguyễn Văn Chất
	Số 296, đường 30/4, khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	10
	Văn phòng Luật sư
Nguyễn Duy Hoàng
	Số 45.01.0018
Ngày 08/4/2014
DĐ: 0984 592 678
	Nguyễn Duy Hoàng
	Số 443, đường CMT8, khu phố 1, phường 3, TP. Tây Ninh
	

	11
	Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Hùng
	Số 45.01.0023
Ngày 16/04/2008
ĐT: 02763 831 006
	Nguyễn Thanh Hùng
	Số 62/1, đường Phan Đăng Lưu khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	12
	Văn phòng Luật sư Đình Huy

	Số 45.01.0025
Ngày 25/02/2014
ĐT: 02763 818 839
Mail: daovan.xinh@gmail.com
	Đào Văn Xinh
	Số 145, đường 30/4, khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	13
	Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thanh Điền

	Số 45.04.0027
Ngày 14/01/2009
ĐT: 0663 890 747
Mail: thanhdienlaw@yahoo.com.vn
	Phạm Thanh Điền
	Tỉnh lộ 19, tổ 15, ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	14
	Công ty luật TNHH MTV Song Hà Luật
	Số 45.02.0029
Ngày 25/02/2014
ĐT: 02763 922 036
DĐ: 0918 400 506
	Vương Sơn Hà
	số 72, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	15
	Văn phòng luật Sư
Lê Xuân Bách
	Số 45.01.0030
Ngày 11/02/2010
ĐT: 02763 720 539
	Lê Xuân Bách
	Số 260, đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
	

	16
	Công ty Luật TNHH MTV Bảo Minh Lý
	Số 45.02.0032
Ngày 07/7/2014
ĐT: 02763926579
DĐ: 0933198981
	Phạm Văn Tình
	số 171, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	17
	Văn phòng Luật sư
Nguyễn Tuyết Trang
	Số 45.01.0033
Ngày 12/03/2014
ĐT: 02763 827 090
DĐ: 0933 224 436
	Nguyễn Thị Tuyết Trang
	Số 562, đường Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	18
	Văn phòng Luật sư Bình

	45.01.0034
Ngày 04/10/2011
DĐ: 0913822331
	Trần Thế Hòa Bình
	117 đường  30-4, khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	19
	Công Ty Luật TNHH Một thành viên Đắc Tâm
	Số 45.02.0038
Ngày 11/03/2014
ĐT: 02763 922 689
DĐ: 0903 814 689
Mail: lstannguyen0909@gmail.com
	Nguyễn Thế Tân
	Số 069c đường Trương Quyền, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	20
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Một thành viên Nam Quốc - Chi nhánh Tây Ninh
	Số 45.06.0040/TP/ĐKHĐ
Ngày 14/10/2015
DĐ: 0903 675 060
	Trương Quốc Phòng

	số 17 đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	21
	Chi nhánh Công ty Luật Hợp danh Tạ Nguyệt Thanh

	Số 45.05.0041/TP/ĐKHĐ
Ngày 03/8/2015
ĐT: 0918 442 165
	Tạ Nguyệt Thanh
	Số 75, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	22
	Chi nhánh Văn Phòng Luật sư Tài Lộc Tây Ninh
	Số 45.04.0043/TP/ĐKHĐ
Ngày 09/9/2015
ĐT: 0918161196
	Nguyễn Hữu Lộc

	Số 02, đường số 9, đường Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	23
	Chi nhánh Tây Ninh – Công ty Luật TNHH Quốc Tế An Phú
	Số 45.06.0044/TP/ĐKHĐ
Ngày 15/9/2015
ĐT: 0909296326
	Lê Trạch Giang
	Số 493 đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	24
	Công ty Luật TNHH MTV Bảo Pháp

	45.02.0046
Ngày 08/7/2016
DĐ: 0945 758 432
	 Nguyễn Văn Từ 
	số 201, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	25
	Công ty luật TNHH MTV Bảo Nguyên Minh
	Số 45.02.0047
Ngày 12/11/2015
ĐT: 0911 437 639
Mail: dinhthaihoanglawyer.vn@gmail.com
	Đinh Thái Hoàng
	Số 417 đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	VPGD số 525, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

	26
	VPLS Nam Lê
	45.01.0049
Ngày 19/02/2016
ĐT: 0986272428
	Lê Việt Hoàng Nam
	Tổ 23 (TQ: 03), ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	27
	VPLS Vân Nam Luật
	Số 45.01.0050
Ngày 07/7/2016
ĐT: 0918488931
nantnmttn@yahoo.com.vn
	Huỳnh Kim Nam 
	Số 390, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	28
	Công ty luật TNHH MTV Minh Sang
	Số 45.02.0051
Ngày 08/3/2018
ĐT: 0948676584 
Mail: vplsvietluat@gmail.com
	Nguyễn Xuân Vui
	Số 45, hẻm 8, đường Nguyễn Văn Rốp, KP 6, P4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	VPLS Vui Nguyễn và Cộng Sự chuyển đổi thành Công ty

	29
	VPLS Phúc Hạnh

	Số: 45.01.0051a
Ngày 18/08/2016
ĐT: 0931550893
	Dương Mỹ Hạnh
	Số 117, đường Trần Hưng Đạo,  khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh,  tỉnh Tây Ninh
	

	30
	Chi nhánh văn phòng luật sư Hằng Nguyễn
	Số 45.04.0053 
Ngày 16/11/2016
ĐT: 0988 935 056
	Nguyễn Thị Hằng
	9D, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	31
	Văn phòng Luật sư Phan Vĩnh
Tên giao dịch: PHAVILAW
	Số 45.01.0054
Ngày: 28/7/2017
ĐT: 0848082789 
mail: saosaigonpvinh@gmail.com          
	Phan Văn Vĩnh

	số D40/3, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	32
	Văn phòng luật sư Cao Khánh – Chi nhánh Tây Ninh
	Số 45.05.55
Ngày 27/12/2017
	Ngụy Cao Khánh
	Số 71, hẻm 20, đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp 
Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	33
	Công ty luật TNHH Bách Khoa-chi nhánh Tây Ninh
	45.06.0056/TP/ĐKHĐ
Ngày 17/9/2018
Mail: sangminhlong@gmail.com
	Nguyễn Văn Sáng
	Số 93, đường Đặng Văn Lý, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
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